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PHỤ LỤC I

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ (HÌNH THỨC XÉT TUYỂN)
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Số thứ
tự

Số báo
danh

Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên

Vị trí dự tuyển

Kết quả kiểm tra, sát hạch

Trình độ Ngành đào tạo
Điểm

phỏng vấn
tại vòng 2

Điểm ưu
tiên

I UBND xã Liên Sơn (01 chỉ tiêu)

1 1 Dương Văn Khảng 29-07-1990 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT 15 5

2 2 Nông Thị Trang 08/9/1995 Tày Đại học Phát triển nông thôn Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT 64 5

II UBND xã Lâm Sơn  (01 chỉ tiêu)

1 3 Chu Xuân Đài 17-11-1992 Nùng Đại học Công nghệ kỹ thuật giao thông Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT 29,5 5

2 4 Lương Thị Thu Vân 25-07-1992 Tày Đại học Địa chính môi trường Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT 70 5

III UBND xã Vân Thủy (01 chỉ tiêu)

1 5 Đỗ Danh Toàn 07-04-1999 Kinh Đại học Bác sĩ Thú y Địa chính - NN - XD và MT 95

IV UBND xã Vân An (01 chỉ tiêu)

1 6 Lục Thị Hồng 08-10-1984 Nùng Đại học Kế toán Dân tộc TS Tài chính - Kế toán 20,5 5

2 7 Đặng Thị Hương 03-05-1989 Kinh Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán 67,5

V UBND xã Chiến Thắng (01 chỉ tiêu)

1 8 Thẩm Thị Huế 15-10-1999 Tày Đại học VH các dân tộc thiểu số VN Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 92,5 5

2 9 Lâm Minh Ngọc 23-01-1997 Nùng Đại học Công tác xã hội Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 88 5

3 10 Nguyễn Kiều Oanh 06-05-1997 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 48,8 5

4 11 Hoàng Mỹ Trinh 20-09-1999 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 28,5 5

VI UBND xã Bằng Hữu (01 chỉ tiêu)

1 12 Nguyễn Hoàng Xuân Anh 29/3/1996 Tày Đại học Xã hội học Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 94 5

2 13 Vi Thu Hoài 23-01-1993 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Văn hoá - Xã hội 90 5

VII UBND xã Chiến Thắng (01 chỉ tiêu)

1 14 La Văn Đào 08-10-1987 Nùng Đại học Luật kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê 10 5

2 15 Long Anh Đức 24-06-2000 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê 95 5
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3 16 Nguyễn Văn Gay 06-07-1984 Tày Đại học Kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê 29,5 5

4 17 Hoàng Thị Thanh Hoài 25-02-1998 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê 67 5
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Kết quả tuyển dụng Ghi chú
Tổng
điểm

20 Không trúng tuyển

69 Trúng tuyển

34,5 Không trúng tuyển

75 Trúng tuyển

95 Trúng tuyển

25,5 Không trúng tuyển

67,5 Trúng tuyển

97,5 Trúng tuyển

93 Không trúng tuyển

53,8 Không trúng tuyển

33,5 Không trúng tuyển

99 Trúng tuyển

95 Không trúng tuyển

15 Không trúng tuyển

100 Trúng tuyển
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34,5 Không trúng tuyển

72 Không trúng tuyển
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